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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:123 /KH-UBND  Cẩm Thủy, ngày 30 tháng 11 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước  

     trên địa bàn huyện Cẩm Thủy năm 2017 

 

Thực hiện Công văn số 1043/STTTT-KHTC ngày 22/8/2016 của Sở Thông tin - 

Truyền thông về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017; Chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Thủy xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Thủy năm 2017 (viết tắt ƯD CNTT), 

với các nội dung sau: 

A. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch ƯD CNTT trong hoạt 

động của UBND huyện và UBND xã, thị trấn năm 2016 

I. Môi trường pháp lý 

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh về việc hành động 

thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ 

điện tử; Kế hoạch số 1024/KH-UBND ngày 07/10/2015 của UBND huyện về ƯD 

CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Cẩm Thủy giai đoạn 2016 - 

2020; Quyết định số 01/QĐ-TTCQ của Thủ trưởng cơ quan UBND huyện Cẩm Thủy 

ngày 29/4/2011 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD-Office); Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện 

đại của UBND huyện Cẩm Thủy; Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 về 

việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử Cẩm Thủy và ban hành Quy chế 

hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử Cẩm Thủy. 

II. Hạ tầng kỹ thuật 

Trong vòng 5 năm với sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, Sở Thông tin - 

Truyền thông và sự quan tâm bằng việc chỉ đạo, điều hành sâu sát của Thường trực 

HĐND - UBND huyện cho việc đẩy mạnh ƯD CNTT trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước, đến nay huyện Cẩm Thủy cơ bản có mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 

CNTT và nhân lực đủ để đáp ứng nhu cầu trong xử lý các công việc, góp phần không 

nhỏ cho việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động công tác chuyên môn, góp phần quan 

trọng trong công tác đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính. 

2.1. Hạ tầng kỹ thuật (Số liệu tính đến ngày 30/10/2016) 

- Tỷ lệ máy tính/CBCC xã, thị trấn: 220 máy/440 người (đạt 50 %); 
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- Tỷ lệ máy tính/CBCC huyện: 80máy/ 80người (UBND huyện 75/75, HĐND 

05/05;  đạt 100%). (Có Phụ lục 1 chi tiết  kèm theo). 

2.2. Các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại đơn vị 

Được cấu hình sử dụng các chương trình diệt virus BKAV Pro, BKAV Home, 

Avast Antivirus, Đặt mật khẩu truy nhập ...vv. 

III. Tình hình ứng dụng CNTT trong nội bộ đơn vị 

Về ƯD CNTT tại Cơ quan UBND huyện, 100% cán bộ, công chức UBND 

huyện (biên chế và hợp đồng LĐ; không bao gồm lái xe, bảo vệ và công vụ) ứng dụng 

thành thạo các phần mềm do Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin - Truyền thông và 

một số sở, ngành cấp tỉnh chuyển giao. 

- 100% CBCC thực hiện soạn thảo văn bản, truyền nhận văn bản, xử lý công 

văn đi, đến trên môi trường mạng. 100% máy vi tính được kết nối mạng LAN, mạng 

WAN (mạng diện rộng) và Interrnet.  

- Hiện tại duy trì và thực hiện tốt việc ứng dụng một số các phần mềm như: TD 

Office; Thư điện tử công vụ; Một cửa Điện tử; MISA, Hệ thống quản lý và đánh giá 

về kiểm soát thủ tục hành chính...vv. 

- Tỷ lệ CBCC đã được cấp Hòm thư điện tử công vụ đạt 100%. Tỷ lệ CBCC 

thường xuyên sử dụng Thư điện tử cho công việc đạt 100%. 

- Cổng thông tin điện tử Cẩm Thủy (Wedsite Cẩm Thủy) được cập nhật tin bài 

nhằm giới thiệu và tuyên truyền, phổ biến thông tin về mọi mặt của huyện Cẩm Thủy 

với nhân dân trong và ngoài huyện. Tổng số tin, bài về thông tin chỉ đạo, điều hành, 

thông tin thời sự, văn bản mang tính QPPL... được đăng tải trên Wedsite Cẩm Thủy 9 

tháng đầu năm 2016 là 36 tin, bài. 

- Công tác QLNN về CNTT thuộc lĩnh vực thông tin - truyền thông, UBND 

huyện giao cho Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu, thực hiện;  

Công tác quản lý, mua sắm trang thiết bị CNTT, vận hành, khai thác, bảo trì, 

sửa chữa tại Cơ quan UBND huyện và chỉ đạo, hướng dẫn Văn Phòng HĐND - 

UBND các xã, thị trấn vận hành, khai thác sử dụng có hiệu quả Hệ thống Thư điện tử 

công vụ, Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ ... giao cho Văn phòng HĐND - 

UBND huyện thực hiện. 

IV. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp 

Ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước đã thực sự làm 

chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức từ huyện đến xã, giúp tạo môi trường 

làm việc khoa học, công khai, minh bạch hơn; khắc phục tình trạng chây ỳ, thiếu 

minh bạch ở các cơ quan hành chính nói chung và Cơ quan UBND huyện Cẩm Thủy 

nói riêng. 
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Ý kiến chỉ đạo, điều hành, chế độ thông tin, báo cáo được cập nhật và xử lý 

nhanh chóng, kịp thời, giảm chi phí hành chính, thời gian đi lại, thời gian giải quyết 

công việc được rút ngắn, dần đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

Hiện tại Cơ quan UBND huyện đang triển khai thực hiện các thủ tục hành chính 

theo hệ thống tài liệu áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, theo đó 254 bộ thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được thực hiện, công 

bố công khai tại Bộ phận Một cửa điện tử và trên Wedsite Cẩm Thủy. 

V. Nguồn nhân lực CNTT tại đơn vị 

- Số lượng cán bộ công chức, hợp đồng lao động hiện có trong Cơ quan UBND 

huyện là 87 người trong đó 74 cán bộ công chức và 13 hợp đồng lao động; Cơ quan 

HĐND là 05 người. 

- Số lượng CB phụ trách CNTT 03 người, trong đó 01 hợp đồng thuộc Phòng 

Văn hóa - Thông tin; 01 biên chế quản trị mạng thuộc Văn Phòng HĐND - UBND; 01 

biên chế phụ trách CNTT và thi đua khen thưởng thuộc Phòng Giáo dục& ĐT. Trình 

độ, kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ chuyên trách: Trình độ ĐH và có kỹ năng 

ứng dụng CNTT thành thạo. 

VI. Kinh phí ứng dụng CNTT chính trong cơ quan, đơn vị 

1. Bố trí, sử dụng kinh phí chi thường xuyên về ứng dụng CNTT 

- Hàng năm UBND huyện giao dự toán chi ƯD CNTT cho Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện là 110 triệu đồng; kính phí tỉnh phân bổ là 75 triệu đồng theo Kế hoạch 

số 22/KH-UBND ngày 15/02/2016 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 154/KH-UBND 

ngày 19/10/2016 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh 

Thanh Hóa năm 2017. 

- Sử dụng kinh phí năm 2016 tại Cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị 

trấn trong việc chi cho hoạt động thường xuyên (sửa chữa, mua sắm, bản quyền, cước 

phí) là 559,8 triệu đồng (Có Phụ lục 2 chi tiết kèm theo). 

B. Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 

I. Môi trường pháp lý 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Giao 

dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 

10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt lộ trình 

cung cấp dịch vụ Hành chính công của các cơ quan QLNN năm 2015, định hướng đến 

năm 2020; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ, ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban 
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chấp hành Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế"; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 

04/01/2016 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 18/10/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa 

năm 2017; Kế hoạch số 1024/KH-UBND ngày 07/10/2015 của UBND huyện. 

Trên cơ sở môi trường pháp lý và bám sát tình hình thực tế của huyện, Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Thủy xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ 

quan Nhà nước năm 2017, như sau: 

II. Nội dung kế hoạch 

2.1. Mục tiêu ƯD CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 

2.1.1. Mục tiêu tổng quát 

- Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững và hội nhập quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc triển khai 

xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa, góp phần xây dựng Chính 

phủ điện tử. 

- Từng bước ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý 

nhà nước gắn với quá trình cải cách hành chính, để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt 

động cung cấp dịch vụ Hành chính công tiến tới cung cấp dịch vụ Công trực tuyến 

của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện, giai đoạn 2016 - 2020. 

2.1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Từng bước ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động gắn với quá trình cải 

cách hành chính, để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ Hành 

chính công của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện trong năm 2017. 

- Đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin - Truyền thông trong việc triển 

khai lắp đặt trang thiết bị Phòng giao ban trực tuyến.   

- Khai thác sử dụng hiệu quả các phần mềm đã được đầu tư, đặc biệt là phần 

mềm "Một cửa điện tử" phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; Hệ thống thư điện 

tử công vụ giúp cho việc chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời hơn và giảm văn 

bản giấy, tiết kiệm chi phí trong hoạt động hành chính.  

- Nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên 

môn, tiến tới tin học hóa - chuyên môn hóa trong các lĩnh vực quản lý hành chính. 

- Tạo hệ thống chặt chẽ, khoa học, nhanh chóng, bảo mật giữa UBND tỉnh, các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh với UBND huyện và kết nối với UBND các xã, thị trấn; quản 

lý chặt chẽ, thống nhất cơ sở dữ liệu từ xã đến huyện. 
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- Đầu tư hạ tầng CNTT đồng bộ, 100% các máy vi tính được kết nối mạng LAN 

và Internet. Đồng thời ứng dụng nhanh, thành thao những phần mềm đã được trang bị 

để nâng cao năng lực quản lý, điều hành góp phần thực hiện triển khai xây dựng Kiến 

trúc chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa, tiến tới Chính phủ điện tử. 

2.2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

- Đầu tư mua mới, nâng cấp hệ thống mạng LAN; mạng Wifi; trang thiết bị 

phần cứng, phần mềm phục vụ cho việc đảm bảo an ninh và an toàn thông tin; máy 

trạm của Cơ quan UBND huyện. Tính trung bình mỗi cơ quan UBND xã, thị trấn đạt 

12 máy vi tính/ 01 Cơ quan (tính trong 01 cơ quan số máy vi tính ít nhất đạt 10 máy), 

trong đó có 01 máy kết nối thường xuyên với UBND huyện để truyền - nhận các loại 

văn bản qua mạng (một số văn bản gửi song hành cả bản điện tử và bản giấy; một số 

loại chỉ gửi bản điện tử). Có khoảng 55% máy vi tính ở Cơ quan UBND cấp xã được 

kết nối mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh với tốc độ cao. 

- Thiết lập cài đặt mạng LAN cho UBND các xã, thị trấn trên cơ sở nâng cấp hạ 

tầng CNTT hiện đang được khai thác, sử dụng để kết nối với mạng tin học diện rội 

của tỉnh, nâng mức đảm bảo an toàn dư liệu, an ninh thông tin. 

- Duy trì hoạt động Wedsite Cẩm Thủy (www.camthuy.thanhhoa.gov.vn) hướng 

tới mục tiêu cung cấp dịch vụ Công trực tuyến mức độ 2.  

2.3. Ứng dụng CNTT trong hoạt động 

Nâng cao khả năng sử dụng các phần mềm đã được trang bị như: Quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD Office); sử dụng thành thạo phần mềm Hệ thống theo dõi 

việc thực hiện nhiệm vụ huyện Cẩm Thủy; luôn duy trì tốt việc trao đổi văn bản điển 

tử qua Hệ thống Thư điện tử công vụ, nâng tỷ lệ văn bản điện tử qua mạng từ huyện 

xuống xã và từ xã lên huyện đạt 65% trong năm 2017. 

+ 100% cán bộ, công chức trong cơ quan được cung cấp hộp thư điện tử và 

thường xuyên sử dụng trong công việc; 

+ 100% máy tính kết nối mạng LAN của UBND huyện có phần mềm diệt virut 

bản quyền; 

+ 100% máy tính cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan được cài 

đặt và sử dụng phần mềm bản quyền Microsoft office 2010; 

+ Tỷ lệ văn bản điện tử để trao đổi trong nội bộ cơ quan là: 90% (90 văn bản 

điện tử/100 văn bản giấy). Một số văn bản trao đổi hoàn toàn qua môi trường mạng 

như: Lịch làm việc của UBND huyện, lịch công tác của lãnh đạo, trưởng, phó các 

phòng, ban chuyên môn; các loại văn bản như: thông báo, báo cáo để biết, các file 

ảnh, file thiết kế bảng tin để tuyên truyền, giấy mời họp và các tài liệu kèm theo phục 

vụ cho các cuộc họp để nghiên cứu trước...vv. 

2.4. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp 
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- UBND huyện nâng cấp Trang thông tin điện tử của huyện trong hệ thống 

Cổng thông tin điện tử tỉnh giúp người dân, doanh nghiệp có khả năng tìm kiếm thông 

tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính một cách nhanh chóng dễ 

dàng, tiến tới cung cấp dịch vụ Công trực tuyến mức độ 2, phục vụ nhân dân và doanh 

nghiệp tốt hơn trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. 

- Khai thác, sử dụng hiệu quả hơn các phần mềm chuyên ngành đang được triển 

khai, ứng dụng CNTT để cung cấp dịch vụ hành chính công tại "Một cửa điện tử" 

theo chuẩn của bộ quy tắc ISO: 9001-2008. 

2.5. Nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng CNTT năm 2017 

- Số lượng cán bộ, công chức của UBND huyện: 75 người; 

- Số lượng CBCC phụ trách CNTT: 04 người; trong đó 01 hợp đồng thuộc 

Phòng Văn hóa - Thông tin; 01 quản trị mạng thuộc Văn Phòng HĐND - UBND; 01 

phụ trách CNTT và thi đua khen thưởng thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo và thêm 01 

phụ trách kỹ thuật thộc Bộ phận "một cửa điện tử". 

- Trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ chuyên trách: Trình độ ĐH và 

có kỹ năng ứng dụng CNTT thành thạo. 

2.6. Kinh phí thực hiện 

Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến cho việc ƯD DCNTT năm 2017 là: 906 triệu 

đồng, trong đó ngân sách huyện 300 triệu đồng; ngân sách xã 100 triệu đồng, còn lại 

đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ, (Có Phục lục 3 chi tiết kèm theo). 

III. Tổ chức thực hiện 

3.1. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ để tham mưu UBND huyện đấu mối, phối hợp với 

Sở Thông tin - Truyền thông để kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ đào tạo nguồn 

nhân lực và kinh phí đầu tư phát triển CNTT trên địa bàn huyện trong năm 2017 và 

giai đoạn 2016 - 2020. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch để tham mưu, trình UBND huyện 

giao dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động 

của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2017 và các năm tiếp 

theo trong giai đoạn 2016 - 2020. 

3.2. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin-Truyền thông để tiếp nhận 

các phần mềm mới được chuyển giao đưa vào khai thác, sử dụng.  

Tham mưu UBND huyện đưa các thủ tục hành chính áp dụng theo tiêu chuẩn 

ISO: 9001-2008 thực hiện tại "Một cửa điện tư"; Cung cấp các dịch vụ "Hành chính 

công" tiến tới cung cấp các dịch vụ "Công trực tuyến" cho tổ chức, doanh nghiệp và 

cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của huyện đạt mức độ 2, mức độ 3. 
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Tham mưu, thực hiện viện lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và vận hành tốt 

hệ thống mạng, các thiết bị tin học được giao tại UBND huyện. 

3.3. Phòng Nội vụ 

Tham mưu việc bố trí nguồn nhân lực nhất là ở UBND các xã, thị trấn để đảm 

bảo cho việc triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động năm 2017 và giai 

đoạn 2016 - 2020. 

Tham mưu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mục tiêu "ứng dụng CNTT 

phục vụ việc triển khai xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa". 

3.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Tham mưu UBND huyện dành phần kinh phí thỏa đáng đầu tư phát triển CNTT 

phục vụ công tác QLNN và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mục tiêu "ứng 

CNTT phục vụ việc triển khai xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh 

Hóa"; trình HĐND huyện giao dự toán ngân sách năm 2017. 

3.5. UBND các xã, thị trấn 

Trên cơ sở của kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực 

tế để xây dựng và thực hiện kế hoạch ƯD CNTT năm 2017 của đơn vị góp phần thực 

hiện thành công kế hoạch ƯD CNTT năm 2017 này và thực hiện thành công Kế 

hoạch số 1024/KH-UBND ngày 07/10/2015 của UBND huyện, góp phần thực hiện 

mục tiêu "ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc triển khai xây dựng Kiến trúc 

Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa" của tỉnh để xây dựng "Chính phủ điện tử". 

IV. Thông tin các nhiệm vụ; Dự án ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017 

Chi tiết theo Phụ lục 4: Các nhiệm vụ; Dự án ƯDCNTT trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017./. 

Nơi nhận: 

- Sở TTTT; 

- T.Tr: Huyện ủy; HĐND; UBND huyện;    Để B/c 
- Ban Tuyên giáo HU;                      

- UBND các xã, thị trấn; 

- Văn Phòng HĐND - UBND; 
- Phòng TC-KH; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng VHTT; 
- Wedsite Cẩm Thủy; 

- Lưu VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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